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1. Thực trạng:
Hiện tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM có rất nhiều loại cây trồng lấy bóng mát lâu năm như: Xà cừ, Bàng, Bàng lá nhỏ, Dầu, Me tây, Lim xẹt,…Thường được mé nhánh, cắt tỉa thường xuyên nhằm đảm bảo an toàn và mỹ quan trong trường.
Công tác cắt tỉa, mé nhánh sẽ thải ra rất nhiều lá, cành, nhánh, tán cây lớn nhỏ với nhiều kích thước khác nhau, với số lượng tương đối nhiều nên không thể bỏ vào thùng rác, cần một giải pháp vừa tiết kiệm vừa hữu dụng.
Giải pháp đặt ra ở đây là chế tạo một thiết bị cắt, thái nghiền cành, nhánh, tán cây đơn giản, tiết kiệm nhưng khả năng hoạt động tốt. Thiết bị này sẽ được cấu tạo từ thép giầy và vòng bi hiệu suất cao.
2. Nội dung sáng kiến: 

2.1. Giới thiệu về các loại cây trồng lấy bóng mát lớn trong trường
2.1.1. Cây xà cừ
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Hình 2.1.1: Tán, cành cây xà cừ
Thân, tán , lá: Cây gỗ lớn, đại mộc có thể cao từ 30-40m. Phân cành sớm, cành nhánh to, tán rộng. Lá kép lông chim 1 lần nhẵn, mọc cách.

Hoa, quả, hạt: Hoa màu vàng xếp thành chùm ở nách lá phía đầu cành. Quả nang hình cầu, vỏ hóa gỗ, khi chín nứt thành 4 mảnh. Hạt tròn, dẹt có cánh mỏng bao quanh
Cây xà cừ là loại cây công trình phổ biến ở nước ta. Cây được trồng làm cây cảnh quan, bóng mát ở những nơi công cộng và đường phố. Gỗ dùng trong xây dựng, đóng tàu thuyền và các đồ mộc thô dày.
2.1.2. Cây bàng ta
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Hình 2.1.2: Cây bàng ta

Cây bàng ta là cây thân gỗ lớn, đường kính thân 40 – 80cm, có thể cao tới 3 – 5m, tán lá có đường kính 10 – 15m mọc thẳng, đối xứng và các cành nằm ngang tạo thành hình dáng giống như cái bát trải rộng.

Lá to, dài từ 15 – 25cm, rộng 10 – 14cm, hình trứng, xanh thẫm và bóng. Bàng rụng lá vào tháng 3 – 5, trước khi rụng thì các lá chuyển sang màu đỏ hay nâu vàng.

Hoa có đường kính khoảng 1cm, có màu trắng xanh, nhỏ, không cánh, mọc trên các nách lá hoặc ở đầu cành, quả hạch dài 5 – 7cm, rộng 3 – 5,5cm. 
Cây bàng ta là loại cây công trình trồng lấy bóng mát, phát triển nhanh, ít sâu bệnh, dễ chăm sóc. Cây có thể trồng trong vườn nhà, ven đường, lối đi trong khuân viên nhà máy...

2.1.3. Cây Lim xẹt
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Hình 2.1.3: Cây Lim xẹt

Thân, Tán, Lá: Cây Lim Xẹt là thân gỗ lớn, cao 20-25m, phân cành mập, lúc non có màu gỉ sắt. Lá kép lông chim 2 lần chẵn, lá phụ nhỏ bé xếp đều đặn.


Hoa, Quả, Hạt: Cụm hoa lim xẹt dạng chuỳ thẳng đứng ở ngọn, có lông màu hoe đỏ như nhung. Hoa trung bình màu vàng tươi, cánh rộng, răn reo. Nhị ở giữa cũng vàng và ngắn. Mùa ra hoa: hoa nở rộ vào mùa xuân hè. Quả dẹt có cánh ở mép, 2 - 4 hạt.

Cây lim xẹt là cây công trình có lá xanh quanh năm, dễ trồng và dễ chăm sóc, thích hợp trồng làm cây công trình, cây bóng mát, cây sân vườn tại các khu đô thị, khu biệt thự, vừa tạo cảnh quan xanh.


2.1.4. Cây me tây
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Hình 2.1.4: Cây Me tây



Thân, tán , lá: Cây me tây là cây gỗ cực lớn, cao từ 15-25 m, điều kiện thích hợp có thể cao đến 50m, gốc có bạnh vè lớn. Đường kính thân và tán cây rất lớn, có khi tán cây rộng đến 30m. Tán lá rất rậm rạp, luôn luôn xanh có hình mâm xôi hay hình dù. Vỏ cây màu nâu đen. Lá kép lông chim hai lần chẵn, mang từ 6-16 cặp lá nhỏ, lá ngủ trước khi mặt trời lặn hoặc trời vần vũ chuyển mưa nên có tên là cây mưa.



Hoa, quả, hạt: Cụm hoa đầu, hoa nhỏ có năm cánh dính màu hồng hoặc tím nhạt, khi nở bung ra rất đẹp và thơm. Quả đậu, dẹp, không nứt, màu đà đen, dài 10-20 cm. Hạt 10 – 15 có cơm dính.


Cây me tây là cây công trình trồng làm cây che bóng, cây cảnh quan rất tốt do cây mọc nhanh, có tán đẹp và rộng, cây ít bị trốc đổ khi có gió bão. Có thể trồng trên đường phố, công viên, trường học, bệnh viện, các khu dân cư lớn.

2.2. Chế tạo máy nghiền cành cây

2.2.1. Chế tạo phần nghiền cành cây
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Hình 2.2.1a: Đế của bộ phận nghiền cành cây



Phần đế làm bằng thép dày 12mm kích thước 20x40cm



Khoan 4 lỗ tại 4 gốc để bắt vào chân của máy
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Hình 2.2.1b: Vách của bộ phận nghiền cành cây



Vách của bộ phận nghiền làm từ 2 tấm thép bằng thép dày 12mm, kích thước 20x20cm



Khoét lỗ ø42mm tạo lỗ cho trục vòng bi



Khoét lỗ taro ø16mm tạo ren để gắn vòng bi có gối đỡ
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Hình 2.2.1c: Tạo hình sườn chính


Tạo hình như trên rồi hàn dính 3 tấm thép vào nhau tạo ra một khối thép hình chữ U tạo cơ sở cho vòng bi có gối đỡ, trục và tấp thép nóc
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Hình 2.2.1d: Khung sườn chính của bộ phận nghiền


Sau khi hàn 3 tấm thép thành hình chữ U ta tiếp tục hàn tấm thép nóc với kích thước dày 12mm, 20x20mm và gia cố 2 bên bằng 2 tấm thép lá 1,2x5x20mm
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Hình 2.2.1e: Khung sườn chính của bộ phận nghiền có gối vòng bi



Sử dụng gối vòng bi UCF.208 có sức chịu tải cao lên đến 29,3kN
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Hình 2.2.1f: Gối vòng bi UCF.208



Gắn 2 gối vòng bi vào 2 bên sườn chính tạo chỗ cho trục chính có gẵn lưỡi dao
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Hình 2.2.1g: Sườn chính gắn vòng bi và trục lưỡi dao


Tiện trục sắt ø40mm, với độ dài 60cm làm trục chính sau đó hàn ốp 2 thanh sắt V4 với kích thước 18cm vào giữa trục chính làm mặt tì cho lưỡi dao
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Hình 2.2.1h: Trục chính có hàn bệ tì cho lưỡi dao



Lưỡi dao làm bằng nhíp ô tô với độ cứng cao nhằm đáp ứng áp lực khi cắt những cành cây cứng.
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Hình 2.2.1i: Lưỡi dao làm từ nhíp ô tô


Lắp trục vào sườn chính và lắp dao vào trục chính bằng ốc lục giác
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Hình 2.2.1j: Mô hình lắp hoàn chính bộ phận nghiền

2.2.2. Mô hình máy nghiền cành cây


Với bộ phận nghiền cành cây như trên ta kết nối trục chính vào bất kỳ một động cơ (Động cơ không đồng bộ 1 pha, 3 pha; Động cơ máy nổ,…) nào bằng các phương pháp khác nhau (Dây đai truyền dộng, xích, nối trục giảm chấn,…) cũng có thể sử dụng thành máy nghiền cành cây bằng cách cho cành cây vào các lưỡi dao đang xoay.


3. Hiệu quả mang lại

- Với mô hình như trên có thể tận dụng được các động cơ sẵn có như động cơ máy nén khí, động cơ máy xịt rửa áp lực,…

- So với phương pháp mua máy băm cành cây thì phương pháp trên có chi phí rất thấp chủ yếu là mua nguyên liệu để thực hiện
	STT
	Tên phương pháp
	Chi phí

	1
	Máy băm gỗ đa năng Bình Quân 
	24.500.000 VNĐ

	2
	Máy băm cây máy nổ Oshima MC65 
	15.000.000 VNĐ

	3
	Sử dụng mô hình tự chế
	2.350.000 VNĐ


4. Đánh giá phạm vi ảnh hưởng của Sáng kiến:

( Chỉ có hiệu quả trong phạm vi Đơn vị áp dụng.

· Đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng ra phạm vi sở, ngành theo chứng cứ đính kèm.

· Đã phục vụ rộng rãi người dân trên địa bàn Thành phố, hoặc đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng trên địa bàn Thành phố theo chứng cứ đính kèm. 

· Đã phục vụ rộng rãi người dân tại Việt Nam, hoặc đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng tại nhiều tỉnh, thành theo chứng cứ đính kèm.



Tp.HCM, ngày  06  tháng  01  năm 2020

  XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  
NGƯỜI VIẾT SÁNG KIẾN

KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
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